
 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NH÷ng NGêi øNG cö ®¹i biÓu quèc héi kho¸ xiv ë ®¬n vÞ bÇu cö sè 02 

GỒM THÀNH PHỐ HUẾ VÀ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 

(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

Trình độ 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 
Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 
Quốc hội, 
đại biểu 
HĐND 

1   BÙI ĐỨC HẠNH 03/11/1960 Nam 

Xã Giao Phong, 

huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 

Số 51, Khu tập thể 

18/4, tổ 28, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội  

Kinh Không 10/10 

Thạc sĩ  

Khoa học 

Quân sự 

Thạc sĩ 
Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Đảng ủy viên Bộ đội Biên 

phòng, Thiếu tướng, Phó Tư 

lệnh Bộ đội Biên phòng 

Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng 
05/8/1982 

Đại biểu 

Quốc hội 

khóa XIII 

2   PHẠM NHƯ HIỆP 10/8/1965 Nam 

Xã Vinh Hiền, 

huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Số 02/34,  

đường Yết Kiêu,  

phường Thuận Hòa, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 

Tiến sĩ  

Y khoa,  

Cử nhân 

Tiếng Anh 

Phó 

Giáo sư, 

Tiến sĩ, 

Thầy 

thuốc 

ưu tú 

Cao 

cấp 

Cử nhân 

Tiếng Anh, 

tiếng Pháp 

trình độ 

trên C 

Bác sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Bệnh viện 

Trung ương Huế, Giám đốc 

Trung tâm Ung bướu, Trưởng 

Khoa Ngoại Nhi-Cấp cứu 

bụng; Phó Chủ tịch Hội Nội 

soi và Phẫu thuật nội soi VN, 

Chủ tịch Hội Ung thư tỉnh, 

Ủy viên Thường vụ Hội Ung 

thư và Hội Ghép tạng VN 

Bệnh viện 

Trung ương Huế 
26/10/1999 

Đại biểu 

HĐND 

tỉnh 

TT.Huế 

nhiệm kỳ 

2011-2016  

5 

  NGUYỄN HỘI 

 (HÒA THƯỢNG 

 THÍCH CHƠN THIỆN)  

 

01/12/1942 Nam 
Xã Phú Mỹ, huyện 

Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Chùa Tường Vân,  
phường Thủy Xuân, 

thành phố Huế 
Kinh 

Phật 
giáo 

12/12 
Tiến sĩ 

Phật học 
Tiến sĩ  

Tiếng Anh 
trình độ C 

Tu sĩ, Phó Pháp chủ Hội đồng 

Chứng minh GHPGVN, Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

Trị sự, Trưởng ban Giáo dục 

Tăng Ni Trung ương GHPGVN, 

Viện trưởng Học viện Phật giáo 

Việt Nam tại Huế 

Học viện Phật 
giáo Việt Nam 

tại Huế 
 

Đại biểu 
Quốc hội 
khóa XI, 
XII, XIII 

3   NGUYỄN TÂM NHÂN 22/11/1977 Nữ 
Xã Hoa Thủy, 

 huyện Lệ Thủy, 
tỉnh Quảng Bình 

Tổ 2, phường 
Thủy Dương, thị xã  

Hương Thủy 
Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ Quản 
lý Giáo dục, 

Cử nhân 
Sư phạm 
Toán-Tin 

Thạc sĩ 
Trung 

cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B1 
khung châu 

Âu 

Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh; Ủy viên BCH 

Đảng bộ Sở Giáo dục và 

 Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn 

ngành Giáo dục tỉnh TT.Huế 

Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

01/4/2004  

4 
  PHẠM THỊ KIM OANH 

 (PHẠM THỊ KIỀU OANH) 
09/10/1967 Nữ 

Xã Văn Thủy, 
huyện Lệ Thủy, 
tỉnh Quảng Bình 

Số 05/10, đường 
Đặng Thái Thân, 

phường Thuận Thành, 
thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Trung cấp 
Diễn viên 

Nghệ sĩ 
nhân dân 

Sơ cấp  

Phó Giám đốc Nhà hát 

Nghệ thuật ca kịch Huế, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nhà hát 
Nghệ thuật 
ca kịch Huế 

22/12/2009  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05  người;                                                                                                TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03  đại biểu.                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

                                        Lê Trường Lưu                                                                                                                     


